CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
 Đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số  04/2026/NQ-HĐND 
Năm 2026

I. THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP
1. Họ và tên (Viết chữ in hoa): ………………………….………………….…...
Ngày/tháng/năm sinh: …... / …… / ……. Giới tính: …….…. Dân tộc: ………
Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ……………..…………………………
Cấp ngày …...…/ ……… / ……... Nơi cấp: ……………………………………..
2.   □ Hộ nghèo     □ Hộ cận nghèo          □ Hộ thoát nghèo/hộ thoát cận nghèo
3. Hộ khẩu thường trú: ……………...…………..………………………………
4. Có thẻ BHYT:     □ Không      □ Có
5. Các chính sách đang được hỗ trợ
- Lương hưu/Trợ cấp BHXH hàng tháng: …………………………….……đồng. 
Hưởng từ tháng ………..…/ …………...….
- Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: …………………………………...….. đồng. 
Hưởng từ tháng ………..…/ …………...….
- Trợ cấp hưu trí xã hội: …………………………………………………… đồng. 
Hưởng từ tháng ………..…/ …………...….
- Trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng:…………………………….…. đồng. 
Hưởng từ tháng ………..…/ …………...….
- Trợ cấp, phụ cấp, thu nhập hằng tháng khác: ……………………………. đồng. 
Hưởng từ tháng ………..…/ …………...….
Chính sách đang thụ hưởng ………………………………………………………
6. Không có thu nhập hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước) (ghi rõ thuộc trường hợp nào tại Mục 2, Điều 2 Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
7. Thông tin về người nhận trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng:
- Họ và tên: ……………………………………………………………………….
- Số điện thoại: …………………………………………………………..………..
- Số tài khoản: ……………………………………….………………..…………..
- Tại ngân hàng: ………………………………………………………..……...….
- Mối quan hệ với đối tượng thụ hưởng: .………………………………….……..
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

	Thông tin người khai thay: Giấy CMND hoặc CCCD số …………………….……..
Ngày cấp: …….. Nơi cấp ……………….
Mối quan hệ với đối tượng:……………….
Địa chỉ: ………………………………….
	Ngày ……… tháng ……… năm 2026
NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay thì phải ghi đầy đủ thông tin người khai thay)







	


II. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG
1. Thuộc diện đối tượng nào dưới đây theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND:
1.1. Khoản 1 Điều 2:    □ 
Ghi cụ thể:...............................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.2. Khoản 2 Điều 2:    □ 
Đánh dấu x vào ô tương ứng:
- Đối tượng điểm a, khoản 2 Điều 2    □
- Đối tượng điểm b, khoản 2 Điều 2    □
Ghi cụ thể:...............................................................................................................
................................................................................................................................
- Đối tượng điểm c, khoản 2 Điều 2   □
[bookmark: _GoBack]- Đối tượng điểm d, khoản 2 Điều 2   □
- Đối tượng điểm đ, khoản 2 Điều 2   □
Ghi cụ thể: ..............................................................................................................
................................................................................................................................
2. Không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ   □
Lý do: ...…………………………………………………………………………..
III. DỰ KIẾN MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Hỗ trợ thêm hằng tháng: ........................................ đồng/tháng
Thời gian thực hiện: ...............................................................................................
2. Hỗ trợ hằng tháng: ................................................. đồng/tháng
Thời gian thực hiện: ...............................................................................................
Ngày …..…. tháng …..…. năm 2026        NGƯỜI THU THẬP THÔNG TIN
             
